
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2.965.724.547

Chị Doit CMTX T6 2.000.000 2.967.724.547

Chị DTHa CMTX T6 500.000 2.968.224.547

Chị Kimnhut CMTX T6 200.000 2.968.424.547

Anh Ngô Quang Vinh ủng hộ KTX 1.000.000 2.969.424.547

Chị Minh ủng hộ KTX 2.000.000 2.971.424.547

Chị Hương (Q5) ủng hộ KTX 500.000 2.971.924.547

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/6/16 (329ph). 658.000 2.972.582.547

Chi phí ngày 02/06/2016 2.031.000 2.970.551.547

Chị Le Thi Van Anh ủng hộ KTX 500.000 2.971.051.547

Anh(chị) Huynh Vu Hai Phuong ủng hộ KTX 2.000.000 2.973.051.547

Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200.000 2.973.251.547

Ông Bà Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX 1.000.000 2.974.251.547

Em Hoàng Thị Kiều (Q Bình Tân) ủng hộ KTX 200.000 2.974.451.547

Tiền bán phiếu cơm ngày 04/6/16  (334ph). 668.000 2.975.119.547

Chi phí ngày 04/06/2016 2.230.000 2.972.889.547

06/05/2016 Chị Ninh Thị Kim Thành (Q10 ủng hộ KTX 1.000.000 2.973.889.547

06/06/2016 Chị Võ Lệ Thủy (Q8) ủng hộ KTX 500.000 2.974.389.547

MTQ có số GD IBVCB0706160011133001 ủng hộ KTX 500.000 2.974.889.547

Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX 500.000 2.975.389.547

Bác Tiến (Q10) ủng hộ KTX 500.000 2.975.889.547

Anh Tăng Quân Nam (Q10) ủng hộ KTX 2.000.000 2.977.889.547

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 06/2016
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Tiền bán phiếu cơm ngày 07/6/16 (311ph). 622.000 2.978.511.547

Chi phí ngày 07/06/2016 2.465.000 2.976.046.547

Anh Phan Vi Dan ủng hộ KTX 1.000.000 2.977.046.547

Anh Linh (Phú Nhuận) ủng hộ KTX 2.000.000 2.979.046.547

Chị Hoàng Anh (Q8) ủng hộ KTX 500.000 2.979.546.547

Tiền bán phiếu cơm ngày 09/6/16 (303ph). 606.000 2.980.152.547

Chi phí ngày 09/06/2016 2.510.000 2.977.642.547

Anh Vũ Văn Trà (Q12) ủng hộ KTX 1.000.000 2.978.642.547

Anh Nguyễn Trung Dũng ủng hộ KTX 1.000.000 2.979.642.547

Anh Trần Tuấn Anh (Q12) ủng hộ KTX 1.000.000 2.980.642.547

Anh Trương Văn Mạnh (Q12) ủng hộ KTX 1.000.000 2.981.642.547

Anh Nguyễn Thiện Sơn (Q10) ủng hộ KTX 200.000 2.981.842.547

Chị Thái Kim Lan (Mỹ) ủng hộ KTX 2.000.000 2.983.842.547

Chị Vũ Thị Hồng ủng hộ KTX 2.000.000 2.985.842.547

Tiền bán phiếu cơm ngày 11/6/16 (350ph). 700.000 2.986.542.547

Chi phí ngày 11/06/2016 4.451.000 2.982.091.547

Chị Le Thi Thanh Ha ủng hộ KTX 1.000.000 2.983.091.547

Chị Thúy , chị Quyên (Q1) ủng hộ KTX 150USD 3.341.000 2.986.432.547

Chi phí ngày 13/06/2016 320.000 2.986.112.547

Chị ADTB CMTX T6 200.000 2.986.312.547

Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11) ủng hộ KTX 1.000.000 2.987.312.547

Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) ủng hộ KTX 200.000 2.987.512.547

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/6/16 (332ph). 664.000 2.988.176.547

Chi phí ngày 14/06/2016 1.045.000 2.987.131.547

06/15/2016 Anh Huu Minh Do CMTX T6 500.000 2.987.631.547

06/08/2016

06/07/2016

06/14/2016

06/13/2016

06/11/2016

06/10/2016

06/09/2016



Tiền bán phiếu cơm ngày 16/6/16 (293ph) 586.000 2.988.217.547

Chi phí ngày 16/06/2016 4.841.000 2.983.376.547

Chị Hằng (Q8) ủng hộ KTX 1.000.000 2.984.376.547

Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX 300.000 2.984.676.547

Chi phí ngày 17/06/2016 1.440.000 2.983.236.547

Chị Phượng ủng hộ KTX 300.000 2.983.536.547

Tiền bán phiếu cơm ngày 18/6/16  (279ph). 558.000 2.984.094.547

Chi phí ngày 18/06/2016 120.000 2.983.974.547

20/06/2016 Chi phí ngày 20/06/2016 100.000 2.983.874.547

Chị Oanh (Bình Chánh ) ủng hộ KTX 200.000 2.984.074.547

Tiền bán phiếu cơm ngày 21/6/16 (314ph). 628.000 2.984.702.547

Chi phí ngày 21/06/2016 1.075.000 2.983.627.547

Anh Vo Phuoc An ủng hộ KTX 1.000.000 2.984.627.547

Anh(chị) Lê Phone (Q8) ủng hộ KTX 200.000 2.984.827.547

Tiền bán phiếu cơm ngày 23/6/16 (348ph). 696.000 2.985.523.547

Chi phí ngày 23/06/2016 1.834.000 2.983.689.547

06/24/2016 Anh Hùng ủng hộ KTX 400.000 2.984.089.547

Anh Đỗ Hoàng Sang (Q6) ủng hộ KTX 500.000 2.984.589.547

Tiền bán phiếu cơm ngày 25/6/16 (400ph). 800.000 2.985.389.547

Lãi T6 ATM 11.554 2.985.401.101

Anh Nhannguyenak CMTX T6  600.000 2.986.001.101

Chi phí ngày 25/06/2016 1.802.000 2.984.199.101

06/26/2016 Cơ sở trứng Nam Lợi (q8) ủng hộ KTX 2.400.000 2.986.599.101

Chị Doit CMTX T7 2.000.000 2.988.599.101

Chi phí ngày 27/06/2016 1.458.000 2.987.141.101

06/21/2016

06/18/2016

06/17/2016

06/16/2016

06/27/2016

06/25/2016

06/23/2016



Chị Nghi (P5 - Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 2.988.141.101

Lãi STK 1T 522.755 2.988.663.856

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/6/16 (360ph). 720.000 2.989.383.856

Chi phí ngày 28/06/2016 3.108.000 2.986.275.856

06/29/2016 Anh(chị) Viện,Tuyền,Khoa, Bích (Q6) ủng hộ KTX 1.000.000 2.987.275.856

MTQ có số GD 3006160527516001 CMTX T7 500.000 2.987.775.856

Chị Nguyễn Thị Lan (Úc) ủng hộ KTX 100AUD và 500,000đ 2.143.000 2.989.918.856

Tiền bán phiếu cơm ngày 30/6/16 (357ph). 714.000 2.990.632.856

Chi phí ngày 30/06/2016 1.364.000 2.989.268.856

Chi tiền lương tháng 06/2016 4.000.000 2.985.268.856

Phí chuyển tiền T6 52.800 2.985.216.056

55.738.309 36.246.800 2.985.216.056

Thu Chi Tồn

2.965.724.547

534.309 2.966.258.856

4.500.000 2.970.758.856

42.084.000 3.012.842.856

8.620.000 3.021.462.856

36.246.800 2.985.216.056

55.738.309 36.246.800 2.985.216.056

Tồn quỹ cuối tháng 06/2016

Chi tiết

Tồn tháng 05/2016

Tiền lãi

CMTX

KTX

Tiến bán cơm (4.310 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 06/2016

06/30/2016

06/28/2016



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

02/6/2016 Hành xay 1 30.000 15.000

Nước màu dừa 5 8.000 40.000

Ngũ vị hương 5 3.000 15.000

Me 2 30.000 60.000

Rau nêm 1 5.000 5.000

Hành lá 0,5 30.000 15.000

Ớt 0,5 50.000 25.000

Nước lau sàn 1 21.000 21.000

Chuối 35 6.000 210.000

Thịt ba rọi 26 50.000 1.300.000

Cá viên basa hấp (11/4/16) 5 23.000 115.000

Chả cá  basa tươi (11/4/16) 10 21.000 210.000

2.031.000

04/6/2016 Chuối 30 6.000 180.000

Chả lụa 15 60.000 900.000

Chả chiên 15 70.000 1.050.000

Khóa gas 1 40.000 40.000

Chi phí lắp khóa 1 60.000 60.000

2.230.000

07/6/2016 Thăn trâu 18 120.000 2.160.000

Hành lá 1 15.000 15.000

Ớt Ba Tri 1 30.000 30.000

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng

Tổng



Thịt xay 1 50.000 50.000

Chuối 30 7.000 210.000

2.465.000

09/6/2016 Cà chua 17 5.000 85.000

Bắp cải 16 7.000 112.000

Hành lá 1 18.000 18.000

Ớt Ba Tri 0,5 30.000 15.000

Me 5 24.000 120.000

Chả lụa 15 60.000 900.000

Chả chiên 15 70.000 1.050.000

Chuối 30 7.000 210.000

2.510.000

11/6/2016 Thịt vai 22 70.000 1.540.000

Chuối 32 220.000

Ky rác 1 24.000 24.000

Vòng hoa điếu mẹ Chị Nga 1 650.000 650.000

Tiền phúng điếu mẹ Chị Nga 1 1.500.000 1.500.000

Phí Internet T5 1 385.000 385.000

Phí điện thoại bàn  T5 1 132.000 132.000

4.451.000

13/6/2016 Chả cá  basa tươi 10 21.000 210.000

Chả cá  basa hấp 5 22.000 110.000

320.000

14/6/2016 Thịt xay 14 50.000 700.000

Ngò rí 3,5 60.000

Ớt Ba Tri 1 30.000 30.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Chanh 2 10.000 20.000

Chuối 34 235.000

1.045.000

16/6/2016 Ly nhựa 6 6.000 36.000

Tăm 5 18.000 90.000

Rau câu 1 75.000 75.000

Lương kỳ 1 T6/2016 C Nga 1.000.000

Lương kỳ 1 T6/2016 A Phong 1.000.000

Lương kỳ 1 T6/2016 C Nghĩa 500.000

Lương kỳ 1 T6/2016 Tuấn Tú 2.000.000

Chi lương Quốc Tuấn 2 70.000 140.000

4.841.000

17/6/2016 Đùi gà góc tư 60 24.000 1.440.000

1.440.000

18/6/2016 Rau câu 1 75.000 75.000

Sả 1 13.000 13.000

Hành lá 1 32.000 32.000

120.000

20/6/2016 Phí VS T6 1 100.000 100.000

100.000

21/6/2016 Chả hấp 5 22.000 110.000

Cá viên 29,5 678.000

Chuối 35 7.000 245.000

Ớt 0,5 50.000 25.000

Hành lá 0,5 34.000 17.000

1.075.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



23/6/2016 Thịt xay 12 50.000 600.000

Đậu hủ 380 460.000

Hành lá 0,5 34.000 17.000

Cà chua 5 16.000 80.000

Tiền nước T6 1 677.000 677.000

1.834.000

25/6/2016 Thịt vai đùi 22 70.000 1.540.000

Chuối 35 7.000 245.000

Ớt 0,5 34.000 17.000

1.802.000

27/6/2016 Gas 48kg 2 729.000 1.458.000

1.458.000

28/6/2016 Đùi biitet trâu Ấn 20 120.000 2.400.000

Chuối 35 7.000 245.000

Hành lá 0,5 34.000 17.000

Đậu bắp 3 20.000 60.000

Ớt 1 35.000 35.000

Khăn giấy 3 117.000 351.000

3.108.000

30/6/2016 Bì heo 3 22.000 66.000

Thịt xay 15 50.000 750.000

Chuối 35 7.000 245.000

Chả cá  basa tươi 9,5 21.000 199.500

Chả cá  basa hấp 4,5 23.000 103.500

Chi lương kỳ 2 T6 Chị Nga 500.000

Chi lương kỳ 2 T6 Anh Phong 1.000.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Chi lương kỳ 2 T6 Chị Nghĩa 500.000

Chi lương kỳ 2 T6 Tuấn Tú 2.000.000

Phí chuyển tiền T6 16 3.300 52.800

5.416.800

36.246.800

Tổng

Tổng cộng


